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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 16/02/2026 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.5 23:49 03:00
0.8 07:21 11:00
3.6 14:36 18:00
2.7 19:48 23:15
3.6 00:36 04:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Duyệt STARSHIP MERCURY 8.2 197 27,997 P/s3 - CL4-5 07:00

2 Hà SITC HAODE 9.5 172 19,011 P/s3 - CL4 06:00

3 N.Tuấn YM HARMONY 6.9 169 15,167 P/s1 - CL1 06:30 ttx

4 P.Hưng - Duy EVER BRAVE 8.9 211 32,691 P/s3 - CL3 07:00 //1000-MP

5 V.Hải SKY RAINBOW 7.8 173 17,944 P/s1 - TCHP 08:00 MP; SR, ttx

6 Nghị CEBU 7 172 18,491 P/s3 - BNPH 13:00

7 T.Cần LIAN HE CAI FU 4.3 115 4,394 H25 - TCHP 13:00 MP; SR

8 M.Hải SAWASDEE INCHEON 9.1 172 18,051 P/s3 - CL7 13:30 //1630

9 T.Tùng INFINITY 9.4 172 17,119 P/s3 - CL1 14:00 //1630

10 P.Tuấn - Quyết KOTA GAYA 9.8 223 29,015 P/s3 - CL5 14:00

11 Khái - Đức NYK PAULA 9.9 210 27,051 P/s3 - BP7 00:30 Cano DL


